PHIẾU ĐIỀU TRA
THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ QUẢN LÝ 
TRONG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM
        Kính gửi: Quý Ông/bà!
Cán bộ quản lý đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong sự phát triển của doanh nghiệp và sự thịnh vượng của quốc gia. Do vậy, đào tạo, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý nhằm nâng cao năng lực điều hành, quản lý doanh nghiệp trở thành một nhiệm vụ cấp bách không chỉ của cá nhân cán bộ quản lý, doanh nghiệp mà còn của toàn xã hội. Bảng câu hỏi sau đây gồm một số nội dung về công tác đào tạo, phát triển cán bộ quản lý trong DNNVV. Rất mong ông/bà dành thời gian đọc và trả lời chính xác những câu hỏi trong bảng khảo sát sát này. Mọi thông tin do ông/bà cung cấp hoàn toàn được giữ kín và chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu. 
Rất mong sự hợp tác của quý Ông/bà.

Trân trọng cảm ơn!

PHIẾU ĐIỀU TRA

THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ QUẢN LÝ 
TRONG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM

Họ và tên người được điều tra: …………………………………………………………………

Điện thoại/Email: ……………………………………………………………………………….

PHẦN 1: THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁN BỘ QUẢN LÝ (CBQL) VÀ DOANH NGHIỆP
1. Giới tính:
+ Nam   




+ Nữ

2. Độ tuổi:

+ Dưới 30 
+ 30 – 40 tuổi

+ 40 -  50 tuổi

+ 50-60 tuổi

+ Trên 60 tuổi

3. Chức vụ quản lý:

+ Cấp cao (Chủ tịch HĐQT, GĐ, PGĐ)

+ Cấp trung (trưởng chi nhánh, trưởng, phó phòng)

4. Trình độ:


+ Chưa tốt nghiệp PTTH

+ Đã tốt nghiệp PTTH

+ Cao đẳng, Đại học


+ Thạc sỹ

+ Tiến sỹ

5. Kinh nghiệm quản lý:
+ < 3 năm

+ 3 - 5 năm

 + 5 -10 năm





+ 10-20 năm

+ > 20 năm

6. Tên doanh nghiệp (theo đăng ký kinh doanh):..….… ……………………………………………….
7. Địa chỉ liên lạc:………………………………………………………………………………………
8. Năm thành lập: 
……………………..…………………………………………………………….
9. Loại hình doanh nghiệp (DN):  

+ DNNhà nước
+ DN tư nhân 



+ Công ty TNHH, 


+ Công ty Cổ phần 
+ DN vốn đầu tư nước ngoài 

+ Loại hình khác:……………….

10. Lĩnh vực hoạt động:

+ Sản xuất
 
+ Xây dựng


+ Nông nghiệp, thủy sản


+ Thương mại 

+ Dịch vụ


+ Lĩnh vực khác:………………...

11. Tổng số cán bộ nhân viên của doanh nghiệp hiện nay?


​+ Dưới 10 LĐ

+ 10 - 49 LĐ


+ 50 – 99 LĐ


+ 99 – 199 LĐ

+ 200 – 300 người

12. Tổng số vốn đầu tư của doanh nghiệp hiện nay?:

+ Dưới 1 tỷ

+ 1 – 10 tỷ đồng

+ 10 – 20 tỷ đồng



+ 20 – 50 tỷ

+ Trên 50 tỷ đồng

13. Doanh thu của DN (triệu đồng) 3 năm gần đây (tính đến 31/12 hàng năm):

Năm 2010: ............................. Năm 2011............................. Năm 2012
................................

Lợi nhuận của DN (triệu đồng) 3 năm gần đây (tính đến 31/12 hàng năm):

Năm 2010: ............................. Năm 2011............................. Năm 2012
................................

14. Tăng trưởng của DN 3 năm gần đây (tỷ lệ % tăng lên so với năm trước)

Năm 2010: ...................... Năm 2011.............................. Năm 2012
...............................
PHẦN 2: THÔNG TIN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO CÁN BỘ QUẢN LÝ (CBQL)
Xin Ông/Bà cho biết ý kiến của mình về công tác đào tạo CBQL trong doanh nghiệp bằng cách lựa chọn đáp án phù hợp hoặc đánh dấu x vào ô thích hợp từ 1 đến 5. Trong đó, 1 là hoàn toàn không đồng ý, hoàn toàn không phù hợp, hoặc rất yếu; 2 là đồng ý một phần; 3 đồng ý, 4 là rất đồng ý và 5 có nghĩa là hoàn toàn đồng ý, hoàn toàn phù hợp, hoặc rất tốt.

1. Doanh nghiệp có bộ phận, phòng Nhân sự không?


+ Có
 
+ Không

2. Doanh nghiệp có bộ phận riêng chịu trách nhiệm về đào tạo?

+ Có
 
+ Không

3. DN có công bố chiến lược kinh doanh không?



+ Có
 
+ Không

4. DN có chiến lược đào tạo, phát triển nguồn nhân lực/CBQL bằng văn bản không?


+ Có
 





+ Không

5. DN có chính sách đào tạo và phát triển NNL/CBQL bằng văn bản không?



+ Có
 





+ Không
6. Vai trò, trách nhiệm đào tạo, phát triển NNL/ CBQL ở DN ông/bà thuộc về ai? (Lựa chọn 1 phương án trả lời  phù hợp nhất)
+ Giám đốc – chủ doanh nghiệp

+ Trưởng phòng/bộ phận nhân sự

+ Trưởng phòng/Bộ phận chức năng

+ Người lao động

+ Các tổ chức đào tạo/tư vấn bên ngoài
+ Không có ai

	 Câu hỏi
	1: Hoàn toàn không đồng ý, 5: Hoàn toàn đồng ý

	
	1
	2
	3
	4
	5

	 7a.  Đào tạo CBQL là biện pháp cơ bản để nâng cao năng lực và kết quả thực hiện công việc của CBQL?
	 
	 
	 
	 
	 

	7b. Đào tạo CBQL là giải pháp quan trọng nhất để nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp (so với vốn và công nghệ)?
	
	
	
	
	

	8.  Đào tạo CBQL được xác định là vấn đề quan trọng của doanh nghiệp trong 5 năm tới?
	
	
	
	
	


9. Ông/bà vui lòng lựa chọn mức độ thực hiện đào tạo các KIẾN THỨC sau đây cho CBQL tại doanh nghiệp của ông/bà?

	Kiến thức
	1: Chưa bao giờ đào tạo -  5: Đào tạo rất tốt/rất thường xuyên

	
	1
	2
	3
	4
	5

	Chiến lược và kế hoạch kinh doanh
	 
	 
	 
	 
	 

	Marketing, nghiên cứu thị trường
	 
	 
	 
	 
	 

	Quản lý tài chính, kế toán
	 
	 
	 
	 
	 

	Quản trị nguồn nhân lực
	 
	 
	 
	 
	 

	Quản trị tác nghiệp, quản trị chất lượng
	 
	 
	 
	 
	 

	Kiến thức ngành nghề KD của DN
	 
	 
	 
	 
	 

	Khác………………………
	
	
	
	
	


10. Ông/bà vui lòng đánh giá mức độ đào tạo các KỸ NĂNG sau cho CBQL tại DN ông/bà?
	Kỹ năng
	1: Chưa bao giờ đào tạo -  5: Đào tạo rất tốt/rất thường xuyên

	
	1
	2
	3
	4
	5

	Kỹ năng tư duy chiến lược
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ năng giao tiếp và truyền thông
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ năng lập kế hoạch
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ năng xử lý thông tin, ra quyết định
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ năng tổ chức, điều hành, hội họp
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ năng quản lý thời gian
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ năng quản lý sự thay đổi
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ năng lãnh đạo và động viên
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ năng quản lý nhóm làm việc
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ năng giải quyết vấn đề 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kỹ năng đàm phán thuyết trình
	 
	 
	 
	 
	 

	Khác……………………………….
	
	
	
	
	


11. Anh (chị) vui lòng đánh giá mức độ sử dụng các HÌNH THỨC đào tạo sau cho CBQL tại DN của ông/bà?

	Phương thức đào tạo
	1: Chưa bao giờ sử dụng-  5: Thực hiện rất tốt/rất thường xuyên

	
	1
	2
	3
	4
	5

	Huấn luyện, hướng dẫn bởi lãnh đạo cấp trên
	 
	 
	 
	 
	 

	Luân phiên thay đổi công việc
	 
	 
	 
	 
	 

	Học tập qua hành động
	
	
	
	
	

	Đào tạo qua giao việc cho nhân viên
	
	
	
	
	

	Tham gia hội thảo chuyên đề
	 
	 
	 
	 
	 

	Học tập tại trường chính quy
	 
	 
	 
	 
	 

	Tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn tại DN
	 
	 
	 
	 
	 

	Tự học qua tài liệu, sách, báo, internet – Đào tạo trực tuyến
	 
	 
	 
	 
	 

	Đào tạo từ xa
	 
	 
	 
	 
	 

	Thăm quan, Trải nghiệm thực tế
	 
	 
	 
	 
	 

	Khác……………………………
	 
	 
	 
	 
	 


12. Ông/bà vui lòng lựa chọn các bước phù hợp trong quá trình tổ chức quản lý đào tạo CBQL của doanh nghiệp? (Có thể lựa chọn nhiều phương án)
+ Phân tích, xác định nhu cầu đào tạo

+ Xác định mục tiêu đào tạo

+ Xây dựng kế hoạch đào tạo

+ Thực hiện kế hoạch đào tạo

+ Đánh giá kết quả đào tạo

+ Áp dụng đánh giá kết quả đào tạo vào các chức năng khác của QTNNL
+ Tất cả các bước trên
13. Để phân tích, đánh giá nhu cầu đào tạo cán bộ quản lý, DN ông/bà thường căn cứ vào những yếu tố nào? (Có thể lựa chọn nhiều phương án)
+ Chiến lược và mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp

+ Kế hoạch nhân sự của doanh nghiệp

+ Yêu cầu của công việc

+ Kết quả đánh giá thực hiện công việc của CBQL

+ Nhu cầu học tập của CBQL

+ Tất cả yếu tố trên

14. Mục tiêu đào tạo CBQL của doanh nghiệp là (có thể chọn nhiều phương án):
+ Nâng cao năng lực CBQL

+ Hoàn thiện bộ khung CBQL 

+ Phân cấp, phân quyền cho CBQL

+ Đào tạo đội ngũ CBQL kế cận.
+ Không có mục tiêu cụ thể
+ Mục tiêu khác:………………………………………………………………………………
15. Doanh nghiệp ông/bà đã ban hành quy trình/quy chế đào tạo chưa?

+ Có, và áp dụng tốt




+ Có, nhưng chưa áp dụng tốt

+ Chưa có, đang xây dựng



+ Chưa có

16. DN ông/bà có phát triển đội ngũ giảng viên nội bộ không?

+ Có, rất tốt





+ Có, nhưng chưa chính thống

+ Chưa, sẽ làm




+ Không quan tâm
17. DN ông/bà có xây dựng tài liệu học tập cho các nội dung đào tạo quan trọng không (cẩm nang, quy trình, bảng, biểu...)?

+ Có, đã làm





+ Chưa, đang làm

+ Chưa, sẽ làm




+ Không quan tâm
18. Doanh nghiệp ông/bà có đánh giá kết quả đào tạo cán bộ quản lý? 

+ Có
 





+ Không

19. Ông/bà vui lòng cho biết các mức độ đánh giá kết quả đào tạo CBQL được áp dụng tại DN?
	Mức độ đánh giá
	1: chưa bao giờ áp dụng, 5 áp dụng rất thường xuyên

	
	1
	2
	3
	4
	5

	Phản ứng của người học về khóa học (Phiếu đánh giá về khóa học)
	 
	 
	 
	 
	 

	Kiến thức người học đạt được ngay sau khóa học (Bài kiểm tra kiến thức ngay sau khóa học)
	 
	 
	 
	 
	 

	Mức độ áp dụng kiến thức đã học vào công việc (Đánh giá kết quả thực hiện công việc thay đổi sau một khoảng thời gian nhất định)
	 
	 
	 
	 
	 

	Kết quả đào tạo thông qua đánh giá các chỉ số kết quả hoạt động của DN (chi phí đào tạo, năng suất, lợi nhuận thu được từ đào tạo…)
	 
	 
	 
	 
	 


20. Ông/bà vui lòng cho biết kết quả của đào tạo CBQL tại DN?

+ Số lượng CBQL (cấp cao và cấp trung) được đào tạo trong năm 2012?

……………………………………………..Người
+ Tỷ lệ CBQL được đào tạo/tổng số CBQL năm 2012? (Con số cụ thể) 
……………………………………………%
+ Số giờ đào tạo trung bình/CBQL năm 2012 (Con số cụ thể)
……………………………………………giờ/người
+ Chi phí đào tạo hàng năm cho một CBQL? (Con số cụ thể)
………………………....…………………...triệu đồng
+ Tỷ lệ % chi phí đào tạo CBQL/quỹ lương? (Con số cụ thể)
……………………...………………………%
21. Ông/bà vui lòng cho biết mức độ ĐỒNG Ý về kết quả các chương trình đào tạo CBQL được thực hiện trong DN?

	Kết quả đào tạo CBQL
	1: Hoàn toàn không đồng ý, 5: Hoàn toàn đồng ý

	
	1
	2
	3
	4
	5

	Đào tạo giúp giảm tỷ lệ bỏ việc của CBQL
	 
	 
	 
	 
	 

	Đào tạo làm tăng động lực làm việc của CBQL
	 
	 
	 
	 
	 

	Đào tạo làm tăng mức độ hài lòng với công việc
	 
	 
	 
	 
	 

	Đào tạo làm giảm mức độ giám sát trong công việc
	 
	 
	 
	 
	 

	Đào tạo làm thay đổi hành vi quản lý
	
	
	
	
	

	Đào tạo làm tăng hiệu quả đầu tư từ đào tạo -ROI
	
	
	
	
	

	Đào tạo làm tăng doanh thu, lợi nhuận
	
	
	
	
	

	Tăng thị phần, uy tín và khả năng cạnh tranh…
	
	
	
	
	

	Khác: …………………………………………….
	
	
	
	
	


22. Doanh nghiệp ông/bà sử dụng nguồn cung cấp đào tạo bên ngoài nào?

+ Các công ty tư vấn, dịch vụ đào tạo

+ Các trường đại học/viện nghiên cứu quản lý

+ Các chương trình đào tạo tài trợ từ chính phủ (Bộ/Sở Kế hoạch đầu tư)

+ Khác:……………………………………………………………….
23. Ông/bà vui lòng cho biết phương thức và mức độ chi trả cho đào tạo CBQL tại DN ông/bà?
	Phương thức
	Mức độ chi trả/khóa đào tạo

	
	0%
	1-49%
	50%
	51-99%
	100%

	+ Công ty chi trả chi phí đào tạo
	 
	 
	 
	 
	 

	+ Cá nhân chi trả chi phí đào tạo
	 
	 
	 
	 
	 

	+ Công ty và cá nhân cùng chi trả
	 
	 
	 
	 
	 

	+ Từ quỹ hỗ trợ đào tạo của Nhà nước
	
	
	
	
	

	+ Khác………………………………
	
	
	
	
	


24. Ông/bà vui lòng đánh giá mức độ thực hiện các nhân tố sau đến đào tạo CBQL tại doanh nghiệp?
	Nhân tố ảnh hưởng
	1: Rất kém -  5: Rất tốt

	
	1
	2
	3
	4
	5

	Nhận thức và sự quan tâm của lãnh đạo đến đào tạo, phát triển CBQL
	 
	 
	 
	 
	 

	Chiến lược đào tạo phát triển CBQL phù hợp với chiến lược kinh doanh
	 
	 
	 
	 
	 

	Khả năng tài chính cho đào tạo 
	 
	 
	 
	 
	 

	Năng lực đào tạo và tổ chức đào tạo của DN
	
	
	
	
	

	Thái độ và nhu cầu nâng cao năng lực của CBQL
	 
	 
	 
	 
	 

	Chính sách và sự hỗ trợ của Nhà nước trong đào tạo, phát triển
	
	
	
	
	

	Sự phát triển của Hiệp hội DNNVV
	
	
	
	
	

	Sự phát triển của thị trường dịch vụ cung cấp đào tạo
	 
	 
	 
	 
	 

	Chất lượng của các nhà cung cấp dịch vụ đào tạo
	 
	 
	 
	 
	 

	Khác……………………………….
	 
	 
	 
	 
	 


25. Trong 2 năm qua, nếu doanh nghiệp không thực hiện đào tạo CBQL, xin vui lòng đánh giá lý do (nguyên nhân) công ty không cung cấp đào tạo cho cán bộ quản lý?

1: Hoàn toàn không đồng ý – 5: Hoàn toàn đồng ý
	Lý do/Nguyên nhân
	Mức độ đồng ý

	
	1
	2
	3
	4
	5

	Doanh nghiệp không có chiến lược phát triển kinh doanh
	
	
	
	
	

	CBQL đã đủ trình độ, đáp ứng tốt yêu cầu công việc
	 
	 
	 
	 
	 

	CBQL có thể tự tích lũy kiến thức trong quá trình quản lý
	 
	 
	 
	 
	 

	CBQL đã được đào tạo từ các doanh nghiệp khác
	 
	 
	 
	 
	 

	Thiếu sự ủng hộ, quan tâm của lãnh đạo DN
	
	
	
	
	

	Không có chi phí
	 
	 
	 
	 
	 

	Không biết đánh giá nhu cầu đào tạo
	 
	 
	 
	 
	 

	Không nhìn thấy hiệu quả của đầu tư cho đào tạo CBQL 
	 
	 
	 
	 
	 

	CBQL thay đổi công việc quá nhanh nên không đánh giá được hiệu quả đào tạo
	 
	 
	 
	 
	 

	Chất lượng đào tạo của các công ty cung cấp dịch vụ đào tạo không tốt
	 
	 
	 
	 
	 

	CBQL ngại học hỏi, nâng cao trình độ
	 
	 
	 
	 
	 

	DN không có chính sách khuyến khích CBQL học tập và phát triển
	 
	 
	 
	 
	 

	Khác....................................................................
	 
	 
	 
	 
	 


26. Khó khăn của DN anh/chị trong đào tạo CBQL hiện nay là:

1: Hoàn toàn không đồng ý, 5: Hoàn toàn đồng ý

	Khó khăn
	1
	2
	3
	4
	5

	Thiếu tài chính cho đào tạo CBQL
	
	
	
	
	

	Không có thời gian
	
	
	
	
	

	Thiếu sự quan tâm của lãnh đạo cấp cao cho đào tạo CBQL
	
	
	
	
	

	Không có người chuyên trách về đào tạo, phát triển NNL
	
	
	
	
	

	Không có nhu cầu nâng cao năng lực của CBQL
	
	
	
	
	

	Thiếu phương pháp đào tạo phù hợp
	
	
	
	
	

	Không có giảng viên đào tạo nội bộ
	
	
	
	
	

	Thiếu chiến lược, kế hoạch đào tạo CBQL
	
	
	
	
	

	Không tìm được công ty cung cấp dịch vụ đào tạo phù hợp
	
	
	
	
	

	Khác: ………………………………….
	
	
	
	
	


27. Anh/chị có mong muốn hỗ trợ gì từ phía Nhà nước và các tổ chức quốc tế trong việc đào tạo phát triển CBQL nói chung và nguồn nhân lực của doanh nghiệp nói riêng để doanh nghiệp ngày càng phát triển trong môi trường cạnh tranh và hội nhập quốc tế?(Khoanh tròn vào phương án lựa chọn)
· Tổ chức các khóa đào tạo CBQL tại địa phương

· Soạn thảo và ban hành tài liệu tự học cho CBQL

· Cung cấp thông tin về các khóa học trên thị trường

· Có nhiều hơn các chương trình đào tạo từ xa, trực tuyến cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

· Có chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo cho CBQL DNNVV

· Có chính sách khuyến khích học tập suốt đời

· Có chính sách và hướng dẫn DN phát triển các hình thức đào tạo trong công việc cho CBQL

· Hỗ trợ tài chính trực tiếp

· Khác (nêu rõ)...............................................................................................................................
XIN CẢM ƠN!
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